
Thang điểm 10 Thang điểm 4

1 97011901692 TRẦN GIA BẢO Nam 15/10/2001 7.05 2.52 Khá

2 97011901695 LÊ ĐÌNH ĐỨC HUY Nam 18/9/2001 7.16 2.65 Khá

3 97011901718 PHẠM NGUYỄN UYÊN NHI Nữ 29/8/2001 6.51 2.20 Trung bình

4 97011901719 HÀ THỊ HỒNG PHÚC Nữ 28/11/2001 8.66 3.54 Giỏi

5 97011901701 VŨ ĐÌNH SƠN Nam 24/6/2001 7.31 2.77 Khá
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